
PHIẾU THEO DÕI GIẢNG DẠY – HỌC TẬP TRÊN LỚP

(Dành cho SV học riêng)

Học kỳ ….., năm học 20….. – 20…..

Môn học:……………………………......................................................... Số TC:……...

Họ và tên giảng viên: …………………………………………………… 

Tên Sinh 
viên:

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

………………………………… Lớp………………. ĐT: 
……………...

Ngày 
tháng

Số 
tiết 
học

Buổ
i

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Lý thuyết, bài tập…)

Số SV 
có mặt

Sĩ số 
lớp

Tên sinh viên nghỉ học 
(hoặc sinh viên vi phạm 
quy chế học tập, nếu có)

GVGD
ký tên SV ký



Ngày 
tháng

Số 
tiết 
học

Buổ
i

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Lý thuyết, bài tập…)

Số SV 
có mặt

Sĩ số 
lớp

Tên sinh viên nghỉ học 
(hoặc sinh viên vi phạm 
quy chế học tập, nếu có)

GVGD
ký tên SV ký



KHOA……………. PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT


